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Câu 2.	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số   có hai điểm cực trị nằm khác phía đối với trục hoành.
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Câu 4.    Tìm số hạng tổng quát của dãy số  biết  và 





Câu 5.	Cho dãy số  thỏa mãn  Chứng minh rằng 
Câu 6.	Giải hệ phương trình

.






Câu 7.  Cho hàm số , trong đó  là tham số thực. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị của  thỏa mãn . Số phần tử của tập  là bao nhiêu?





Câu 8. Cho hình chóp có . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của . Gọi G là trung điểm của . Một mặt phẳng () thay đổi đi qua G sao cho mặt phẳng () cắt các cạnh  lần lượt tại các điểm I, J, K. 

Tìm theo a giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .














Câu 1. Cho  và  là các số thực thỏa mãn  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Lời giải


Ta có  với 


Xét hàm số  với 


Tính được 
Bảng biến thiên
[image: ]


Suy ra giá trị nhỏ nhất của  bằng , không có giá trị lớn nhất.


Câu 2.	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số   có hai điểm cực trị nằm khác phía đối với trục hoành.
Lời giải

Tập xác định .  

Đạo hàm của hàm số là .





Yêu cầu bài toán  Phương trình  có hai nghiệm phân biệt ,  thỏa mãn 


Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  (*).


Khi đó đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị là , . 

Ta có . 


Do đó , .     



.  

Kết hợp với điều kiện (*) ta có  thỏa mãn bài toán.
Câu 3.	Có 6 học sinh gồm 2 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 2 học sinh lớp C xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Tính xác suất để nhóm bất kì 3 học sinh liền kề nhau trong hàng luôn có mặt học sinh của cả 3 lớp A, B, C. 
Lời giải

   Xét  phép thử: Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh của 3 lớp  thành một hàng ngang, ta có: 
Gọi D là biến cố: nhóm bất kì 3 học sinh liền kề nhau trong hàng luôn có mặt học sinh của cả 3 lớp A, B, C.
Ta thấy rằng để 3 học sinh liền kề nhau trong hàng luôn có mặt học sinh của cả 3 lớp A, B, C

thì các học sinh của cùng 1 lớp phải đc xếp vào các vị trí .
Xếp 2 học sinh lớp A vào vị trí (1 ; 4) có 2 cách, xếp 2 học sinh lớp B vào vị trí (2 ; 5) có 2 cách, xếp 2 học sinh lớp C vào vị trí (3 ; 6) có 2 cách và có 3! cách để hoán vị vị trí của các nhóm học sinh theo lớp.

Suy ra .

Vậy xác suất cần tìm là: .




Câu 4.    Tìm số hạng tổng quát của dãy số  biết  và 

Lời giải


 ta có .

  	Đặt 

Khi đó 



Do đó  là cấp số nhân có  công bội 

Suy ra 

	Vậy 





Câu 5.	Cho dãy số  thỏa mãn  Chứng minh rằng 
Lời giải

Chứng minh được 

Khi đó 

Mặt khác,  ta có 

.

Vậy 
Câu 6.	Giải hệ phương trình

.
Lời giải

Điều kiện .







Ta có ,  nên  không thỏa mãn . Do vậy . Suy ra  không thỏa mãn .



Nếu  cùng âm thì  vô lí. Do đó  cùng dương.

Khi đó .


Xét hàm số  trên khoảng . 



Ta có . Suy ra hàm số đồng biến trên.

Khi đó .


Thay  vào  ta được: 

.

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất .






Câu 7.  Cho hàm số , trong đó  là tham số thực. Gọi  là tập hợp tất cả các giá trị của  thỏa mãn . Số phần tử của tập  là bao nhiêu?
Lời giải

.


Xét hàm số  trên đoạn , ta có






 ( tại ). Suy ra, tập giá trị của  trên  là đoạn .





Đặt , hàm số  trên  trở thành hàm số  xét trên .  Khi đó:

;


*) Xét 





Khi đó, . Suy ra  






*) Xét . Khi đóSuy ra  .


Vậy . Suy ra, số phần tử của tập  bằng 2.





Câu 8. Cho hình chóp có . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của . Gọi G là trung điểm của . Một mặt phẳng () thay đổi đi qua G sao cho mặt phẳng () cắt các cạnh  lần lượt tại các điểm I, J, K. 

Tìm theo a giá trị nhỏ nhất của biểu thức: .
Lời giải
[image: ]



Vì  là trung điểm  nên:  


 

Đặt 



 (do 3 vectơ  đồng phẳng )


Nếu  thì 3 vectơ  đồng phẳng (vô lí)

Vậy 

Ta có  nên






image3.wmf
20.

xy

³>


oleObject50.bin

image46.wmf
101

mm

Û+>Û>-


oleObject51.bin

image47.wmf
(

)

11

;

Axy


oleObject52.bin

image48.wmf
(

)

22

;

Bxy


oleObject53.bin

image49.wmf
(

)

1

.21

33

x

yymx

æö

¢

=--+

ç÷

èø


oleObject54.bin

image50.wmf
(

)

(

)

111

21

yyxmx

==-+


oleObject3.bin

oleObject55.bin

image51.wmf
(

)

(

)

222

21

yyxmx

==-+


oleObject56.bin

image52.wmf
(

)

(

)

(

)

2

1212

.041.0

yxyxmxx

<Û+<


oleObject57.bin

image53.wmf
12

.000

xxmm

Û<Û-<Û>


oleObject58.bin

image54.wmf
0

m

>


oleObject59.bin

image55.wmf
(

)

6!

n

W=


image4.wmf
2

2

2

2

.

xxyy

P

xxyy

-+

=

++


oleObject60.bin

image56.wmf
(

)

(

)

(

)

1;4,2;5,3;6


oleObject61.bin

image57.wmf
(

)

3!.2.2.248

nD

==


oleObject62.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

481

72015

nD

PD

n

===

W


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject4.bin

oleObject67.bin

image59.wmf
*

,

n

"Î

¥


oleObject68.bin

image60.wmf
(

)

11

25525

nnnn

uuuu

++

=+Û+=+


oleObject69.bin

image61.wmf
*

5,.

nn

wun

=+"Î

¥


oleObject70.bin

image62.wmf
*

1

2,.

nn

wwn

+

="Î

¥


oleObject71.bin

image63.wmf
(

)

n

w


image5.wmf
m


oleObject72.bin

image64.wmf
11

57,

wu

=+=


oleObject73.bin

image65.wmf
2.

q

=


oleObject74.bin

image66.wmf
11*

1

.7.2,.

nn

n

wwqn

--

=="Î

¥


oleObject75.bin

image67.wmf
1*

7.25,.

n

n

un

-

=-"Î

¥


oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject5.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

image68.wmf
*

0,.

n

vn

>"Î

¥


oleObject82.bin

image69.wmf
*

1

2

22

1

,.

12108

22018.2018

nn

n

n

n

vv

vn

v

v

+

=£="Î

+

¥


oleObject83.bin

image70.wmf
*

,

n

"Î

¥


oleObject84.bin

image6.wmf
32

33

yxxmxm

=--+


image71.wmf
(

)

2

3

1

222

12018

22018

0

120181201812018

nn

nnn

nnn

nnn

vv

vvv

vvv

vvv

+

-

-

-=-==³

+++


oleObject85.bin

image72.wmf
1

*

,

n

n

n

vv

+

"Î

³

¥


oleObject86.bin

oleObject87.bin

image73.wmf
0

xy

³


oleObject88.bin

image74.wmf
2

10

xx

+->


oleObject89.bin

image75.wmf
x

"Î

¡


oleObject6.bin

oleObject90.bin

image76.wmf
0

y

=


oleObject91.bin

image77.wmf
(

)

2


oleObject92.bin

image78.wmf
0

y

¹


oleObject93.bin

image79.wmf
0

x

=


oleObject94.bin

image80.wmf
(

)

1


image7.wmf
(

)

n

u


oleObject95.bin

image81.wmf
,

xy


oleObject96.bin

image82.wmf
(

)

1


oleObject97.bin

image83.wmf
,

xy


oleObject98.bin

image84.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

222

22

1111

2111113

xxyyyyy

xxxx

Û+-=+-Û+-=+-


oleObject99.bin

image85.wmf
(

)

2

1

ftttt

=+-


oleObject7.bin

oleObject100.bin

image86.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject101.bin

image87.wmf
(

)

2

2

2

'110,0

1

t

fttt

t

=++->">

+


oleObject102.bin

image88.wmf
(

)

ft


oleObject103.bin

image89.wmf
(

)

0;

+¥


oleObject104.bin

image90.wmf
(

)

(

)

11

31

ffyyxy

xx

æö

Û=Û=Û=

ç÷

èø


image8.wmf
1

2

u

=


oleObject105.bin

image91.wmf
1

xy

=


oleObject106.bin

image92.wmf
(

)

1


oleObject107.bin

image93.wmf
(

)

(

)

(

)

22

22

211101

xyxyxyxy

+-=+Û-+-=Û==


oleObject108.bin

image94.wmf
(

)

(

)

;1;1

xy

=


oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject8.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

image95.wmf
(

)

(

)

2

2

22

22

11

+-+-

-+

==+

--

xmxm

xx

fxm

xx


oleObject116.bin

image96.wmf
(

)

2

22

1

-+

=

-

xx

gx

x


oleObject117.bin

image97.wmf
[

]

2;3


image9.wmf
1

25

,

n

n

uu

+

=+


oleObject118.bin

image98.wmf
(

)

(

)

[

]

2

2

2

0,2;3

1

-

¢

=³"Î

-

xx

gxx

x


oleObject119.bin

image99.wmf
(

)

0

¢

=

gx


oleObject120.bin

image100.wmf
2

=

x


oleObject121.bin

image101.wmf
(

)

gx


oleObject122.bin

image102.wmf
[

]

2;3


oleObject9.bin

oleObject123.bin

image103.wmf
(

)

(

)

5

2;32;

2

éù

=

éù

ëû

êú

ëû

gg


oleObject124.bin

image104.wmf
2

22

1

-+

=

-

xx

t

x


oleObject125.bin

image105.wmf
(

)

fx


oleObject126.bin

image106.wmf
[

]

2;3


oleObject127.bin

image107.wmf
(

)

=+

httm


image10.wmf
*

.

n

"Î

¥


oleObject128.bin

image108.wmf
5

2;

2

éù

êú

ëû


oleObject129.bin

image109.wmf
[

]

(

)

(

)

5

2;3

2;

2

minmin

éù

êú

ëû

=

fxht


oleObject130.bin

image110.wmf
[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

5

2;3

2;

2

55

22

22

591

2;

2244

éù

êú

ëû

æöæö

+++++-+

ç÷ç÷

ìü

èøèø

==++==++

íý

îþ

mmmm

maxfxmaxhtmaxmmm


oleObject131.bin

image111.wmf
(

)

(

)

55

20;21

22

æöéù

++£ÛÎ--

ç÷

êú

èøëû

mmm


oleObject132.bin

image112.wmf
[

]

(

)

2;3

min0

=

fx


oleObject10.bin

oleObject133.bin

image113.wmf
[

]

(

)

[

]

(

)

2;3

2;3

7

min2

4

+=

fxmaxfx


oleObject134.bin

image114.wmf
917

2

224

Û++=

m


oleObject135.bin

image115.wmf
95

2

24

Û+=

m


oleObject136.bin

image116.wmf
(

)

(

)

13

95

8

2«·1

2423

8

m

mkhngtháamn

m

é

=-

ê

Û+=Û

ê

ê

=-

ê

ë


oleObject137.bin

image117.wmf
(

)

(

)

5

5

202

2

2

2

é

<-

æö

ê

++>Û

ç÷

ê

èø

>-

ë

m

mm

m


image11.wmf
(

)

n

v


oleObject138.bin

image118.wmf
[

]

(

)

(

)

(

)

(

)

5

2;3

1;

2

55

22

22

591

minminmin2;

2244

éù

êú

ëû

æöæö

+++-+-+

ç÷ç÷

ìü

èøèø

==++==+-

íý

îþ

mmmm

fxhtmmm


oleObject139.bin

image119.wmf
[

]

(

)

[

]

(

)

2;3

2;3

7

min2

4

+=

fxmaxfx


oleObject140.bin

image120.wmf
91917

2

44424

Û+-+++=

mm


oleObject141.bin

image121.wmf
91

42

Û+=

m


oleObject142.bin

image122.wmf
(

)

(

)

7

4

·2

11

4

m

tháamn

m

é

=-

ê

Û

ê

ê

=-

ê

ë


oleObject11.bin

oleObject143.bin

image123.wmf
711

;

44

ìü

=--

íý

îþ

S


oleObject144.bin

image124.wmf
S


oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

image12.wmf
1

1

2018

,

v

=


oleObject151.bin

image125.emf



image126.wmf
G


oleObject152.bin

image127.wmf
MN


oleObject153.bin

image128.wmf
+++=

uuruuuruuuruuurr

0

GSGAGBGC


oleObject154.bin

image129.wmf
(

)

=++

uuruuruuruur

1

4

SGSASBSC


oleObject155.bin

oleObject12.bin

image130.wmf
æö

=++

ç÷

èø

uuruuruuur

1

4

SASBSC

SISJSK

SISJSK


oleObject156.bin

image131.wmf
===>

,,(,,0)

xSIySJzSKxyz


oleObject157.bin

image132.wmf
(

)

(

)

(

)

Þ=++=+++++

uuruuruuruuuruuruuruuruuruuruuur

4111111

SGSISJSKSGGISGGJSGGK

axyzxyz


oleObject158.bin

image133.wmf
æö

Þ---=++=a+b

ç÷

èø

uuruuruuruuuruuruur

4111111

SGGIGJGKGIGJ

axyzxyz


oleObject159.bin

image134.wmf
uuruuruuur

,,

GIGJGK


oleObject160.bin

image13.wmf
1

2

2

12018

,

n

n

n

v

v

v

+

+

=


image135.wmf
4111

0

axyz

---¹


oleObject161.bin

image136.wmf
uuruuruur

,,

SGGIGJ


oleObject162.bin

image137.wmf
41111114

0

axyzxyza

---=Þ++=


oleObject163.bin

image138.wmf
2

222

()

3

abc

abc

++

++³


oleObject164.bin

image139.wmf
æö

++=++³++=

ç÷

èø

2

2222222

111111111116

3

3

xyz

SISJSKxyza


oleObject165.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
*

.

n

"Î

¥


oleObject14.bin

image15.wmf
*

1

,.

n

n

n

vv

+

"Î

³

¥


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2222

211

112

xyxyxy

xyyxxyx

ì

+-=+

ï

í

+-+=-

ï

î


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

(

)

2

22

1

+-+-

=

-

xmxm

fx

x


oleObject17.bin

image18.wmf
m


oleObject18.bin

image19.wmf
S


oleObject19.bin

image20.wmf
m


oleObject20.bin

image21.wmf
[

]

(

)

[

]

(

)

2;3

2;3

7

min2

4

+=

fxmaxfx


oleObject21.bin

image22.wmf
S


oleObject22.bin

image23.wmf
.

SABC


oleObject23.bin

image24.wmf
SASBSCa

===


oleObject24.bin

image25.wmf
,

SABC


oleObject25.bin

image26.wmf
MN


oleObject26.bin

image27.wmf
,,

SASBSC


oleObject27.bin

image1.wmf
x


image28.wmf
++

222

111

SISJSK


oleObject28.bin

oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

oleObject32.bin

image29.wmf
2

2

1

,

1

tt

P

tt

-+

=

++


oleObject33.bin

image30.wmf
1

.

2

x

t

y

=³


oleObject34.bin

oleObject1.bin

image31.wmf
(

)

2

2

1

1

tt

ft

tt

-+

=

++


oleObject35.bin

image32.wmf
1

.

2

t

³


oleObject36.bin

image33.wmf
(

)

(

)

2

2

2

22

t,

1

t

f

tt

-

¢

=

++


oleObject37.bin

image34.wmf
(

)

0

1.

1

2

ft

t

t

¢

=

ì

ï

Û=

í

³

ï

î


oleObject38.bin

image35.png
+





image36.wmf
P


image2.wmf
y


oleObject39.bin

image37.wmf
1

3


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image38.wmf
D

=

¡


oleObject43.bin

image39.wmf
2

'363

yxxm

=--


oleObject44.bin

image40.wmf
Û


oleObject2.bin

oleObject45.bin

image41.wmf
'0

y

=


oleObject46.bin

image42.wmf
1

x


oleObject47.bin

image43.wmf
2

x


oleObject48.bin

image44.wmf
(

)

(

)

12

.0.

yxyx

<


oleObject49.bin

image45.wmf
0

y

¢

=


